
Biểu phụ lục 03 Đơn vị tính: Triệu đồng

Số vốn
Đã giải ngân 

2021-2023
Còn lại Tổng số

Trong đó: Nguồn

XSKT

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TỔNG SỐ: 39 DỰ ÁN 6.199.554 3.393.209 2.809.342 1.179.918 0

I DỰ ÁN HOÀN THÀNH: 09 DỰ ÁN 642.755 505.841 175.686 73.500 0

1 Trường THCS Phường 11 UBND TP Vũng Tàu 25.025 21.804 5.221                          500 0

2
Chung cư tái định cư phường Thắng Tam, 

thành phố Vũng Tàu
UBND TP Vũng Tàu 160.374 130.374 66.772                     62.200 0

3
HTKT khu TĐC 10ha trong 58ha phường 

10
UBND TP Vũng Tàu 161.716 119.064 42.652                       1.000 0

4
Trường mầm non Phường Nguyễn An 

Ninh
UBND TP Vũng Tàu 20.914 19.000 1.914 0

5 Trường Tiểu học Bến Nôm phường 10 UBND TP Vũng Tàu 79.053 60.398 18.655                       5.000 0

6
Trường Tiểu học phường 11 TPVT (tiểu 

học Phước Sơn)
UBND TP Vũng Tàu 98.271 77.999 20.272                          500 0

7
Trường Tiểu học phường 11, thành phố 

Vũng Tàu (tiểu học Phước An)
UBND TP Vũng Tàu 49.569 38.364 11.205                       1.000 0

8 Trường tiểu học Thắng Nhì TP Vũng Tàu UBND TP Vũng Tàu 46.695 38.200 8.495                       3.000 0

9
Đường vào Trường THCS Phường 12, 

TPVT
UBND TP Vũng Tàu 1.138 638 500                          300 0

II DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP: 17 DỰ ÁN 4.394.886 2.696.452 1.636.665 1.026.118 0

1

Hạ tầng kỹ thuật khu TTCN Phước Thắng 

phục vụ di dời các cơ sở tiểu thủ công 

nghiệp gây ô nhiễm trên địa bàn thành 

phố Vũng tàu

UBND TP Vũng Tàu 453.391 257.225 196.166                       9.000 0

2 Đường Thống Nhất (nối dài) TPVT UBND TP Vũng Tàu 555.000 496.228 58.772                     22.800 0

Kế hoạch vốn năm 2024

Ghi chú

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

(Đính kèm báo cáo số             /BC-UBND ngày          /     /2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

STT Danh mục dự án
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3
Đường Bình Giã (từ 30/4 đến đướng 2/9), 

thành phố Vũng Tàu
UBND TP Vũng Tàu 348.374 222.921 125.453                     96.000 0

4
Đường Cầu Cháy TPVT (đoạn từ đường 

30/4 đến đường 3/2)
UBND TP Vũng Tàu 461.997 309.610 152.387                   124.800 0

5 Đường Hàng Điều (đoạn từ 30/4 đến 51C) UBND TP Vũng Tàu 392.089 223.158 168.931                   100.000 0

6

Đường Lê Quang Định từ đường 30/4 đến 

đường Bình giã), Phường 10, TPVT (giai 

đoạn 2)

UBND TP Vũng Tàu 331.079 217.000 55.929                     18.000 0

7 Đường Ngô Quyền phường 10 TPVT UBND TP Vũng Tàu 54.238 1.185 53.053                     35.000 0

8 Đường quy hoạch AIII, phường 12, TPVT UBND TP Vũng Tàu 444.779 235.800 206.979                   150.000 0

9
Đường quy hoạch A4 (đường vào trường 

THCS P11) TPVT
UBND TP Vũng Tàu 180.724 133.000 46.811                     35.000 0

10 Đường Rạch Bà 1 phường 11 TPVT UBND TP Vũng Tàu 158.162 96.500 61.662                     45.000 0

11
Đường Chí Linh (Nguyễn Hữu Cảnh) 

TPVT
UBND TP Vũng Tàu 67.180 10.318 56.862                       1.000 

12
HTKT Khu tái định cư phường Thắng 

nhất TPVT
UBND TP Vũng Tàu 42.020 13.502 28.518                     28.518 0

13
Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII 

thành phố Vũng Tàu
UBND TP Vũng Tàu 319.930 110.528 209.402                     80.000 0

14 XD nhà tang lễ thành phố Vũng Tàu UBND TP Vũng Tàu 125.301 86.500 38.801                     30.000 0

15 Trường mầm non Hàng Điều Phường 11 UBND TP Vũng Tàu 55.009 25.087 29.216                     18.000 0

16 BTGPMB TT Hành chính TP Vũng Tàu UBND TP Vũng Tàu 203.885 152.617 51.268                   170.000                          -   

17
Ngầm hóa lưới điện hạ thế khu vực trung 

tâm TPVT giai đoạn 2021-2025
UBND TP Vũng Tàu 201.728 105.273 96.455                     63.000 0
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III DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI: 03 DỰ ÁN 379.651 190.185 215.460 76.000 0

1
Trường Mầm non Rạch Dừa phường Rạch 

Dừa
UBND TP Vũng Tàu 98.779 33.049 65.730                     30.000 0

2 Trường THCS Hàn Thuyên TPVT UBND TP Vũng Tàu 175.069 47.922 127.147                     35.000 0

3
Đường quy hoạch Biệt Chính 2 (đường 

vào trường THCS Hàn Thuyên) TPVT
UBND TP Vũng Tàu 105.803 109.214 22.583                     11.000 0

IV DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ: 10 DỰ ÁN 782.262 731 781.531 4.300 0

1
HTTKT Khu TĐC Long Sơn, thành phố Vũng 

Tàu giai đoạn 3
UBND TP Vũng Tàu 240.000 0 240.000                            50                          -   

2
Xây dựng Trung tâm Y tế thành phố Vũng 

Tàu
UBND TP Vũng Tàu 120.000 0 120.000                          500 0

3
HTKT khu tái định cư phục vụ giải phóng 

mặt bằng dự án Nạo vét kênh Bến Đình
UBND TP Vũng Tàu 200 0 200                            50 0

4 Khu tái định cư Bàu Trũng TPVT UBND TP Vũng Tàu 200 0 200                            50 0

5
Ngầm hóa lưới điện trên địa bàn thành 

phố Vũng Tàu (12 tuyến đường)
UBND TP Vũng Tàu 200 0 200                            50 0

6 Chỉnh trang trục đường Thùy Vân TPVT UBND TP Vũng Tàu 500 0 500                          500 0

7 Công viên Bàu Sen thành phố Vũng Tàu UBND TP Vũng Tàu 2.000 50 1.950                            50 0

8
HTKT Khu tái định cư tại khu Bắc Phước 

Thắng
UBND TP Vũng Tàu 200 0 200                            50 0
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